
 

 

 

 

 

 

 

Chương 5 – Móng bêtông
cốt thép

Tóm tắt bài giảng
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Chương 5 – Móng bêtông
cốt thép

Tóm tắt bài giảng
Kết cấu Bê tông cốt thép 2

Ths Bùi Nam Phương
ĐH Giao thông vận tải - Khoa Kỹ thuật xây dựng 2

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 3

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

5.1.1 Định nghĩa và phân loại

 Móng là bộ phận kết cấu
chôn dưới đất để truyền
tải trọng của công trình
xuống đất nền. Theo hình
thức và cách truyền tải
xuống nền, móng bêtông
cốt thép được chia thành
các loại sau

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 4

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

5.1.1 Định nghĩa và phân loại

 Móng nông: đế móng thường đặt trên nền đất thiên niên
hoặc nền đất đã được gia cố với độ sâu chôn móng không
lớn lắm

 Móng đơn: đỡ cột tải trọng trung bình, điều kiện địa
chất tốt và khoảng cách cột lớn.
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Chương 5 – Móng bêtông
cốt thép

Tóm tắt bài giảng
Kết cấu Bê tông cốt thép 2

Ths Bùi Nam Phương
ĐH Giao thông vận tải - Khoa Kỹ thuật xây dựng 3

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 5

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

 Móng băng: đỡ tường hoặc hàng cột, khi nền đất yếu
có thể dùng móng băng giao nhau

 Móng bè: có diện tích đế móng trải rộng trên toàn bộ
mặt bằng công trình

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 6

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

5.1.1 Định nghĩa và phân loại

 Móng sâu: Móng cọc là móng
sâu vì mũi cọc có thể được đặt
sâu vài chục mét, thích hợp với
nền đất yếu, tải trọng công trình
lớn, cọc có vai trò truyền tải trọng
xuống lớp đất tốt ở dưới sâu.
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Chương 5 – Móng bêtông
cốt thép

Tóm tắt bài giảng
Kết cấu Bê tông cốt thép 2

Ths Bùi Nam Phương
ĐH Giao thông vận tải - Khoa Kỹ thuật xây dựng 4

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 7

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 8

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG
5.1.2 Phương pháp tính

 Tính nền theo nhóm TTGH1: Tải trọng tính toán ≤ Sức chịu tải
đất nền ( P≤ [P] ), áp dụng khi:

 Nền là đá (không tính theo Rc mà tính theo [P])

 Công trình đặt trên mái dốc

 Công trình chịu tải trọng ngang là chủ yếu

 Tính nền theo nhóm TTGH2: Sử dụng tổ hợp chính của các tải 
trọng tiêu chuẩn. Kiểm tra:

 Độ lún S ≤ S gh

 Độ lún lệch D ≤ Dgh

 Góc xoay q ≤ qgh

5.1.2.1 Kiểm tra sức chịu tải của nền 
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Chương 5 – Móng bêtông
cốt thép

Tóm tắt bài giảng
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Ths Bùi Nam Phương
ĐH Giao thông vận tải - Khoa Kỹ thuật xây dựng 5

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 9

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG

 Tính móng theo nhóm TTGH1

 Nhằm xác định chiều cao móng, chiều cao bậc móng, lượng 
cốt thép

 Không kể trọng lượng bản thân móng và lớp đất phủ bên trên 
(khác với TTGH 1 của đất nền thì phải xét đến TLBT móng + 
đất đắp)

 Sử dụng tổ hợp bất lợi nhất của tải trọng tính toán

 Tính móng theo nhóm TTGH2

 Xác định biến dạng bản thân móng, bề rộng khe nứt, bề rộng 
móng  chỉ áp dụng cho móng lắp ghép và dùng tổ hợp chính 
của tải trọng tiêu chuẩn.

5.1.2.2 Tính kết cấu móng

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 10

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Độ sâu đặt móng H ≥ 0,5m, được lựa chọn theo

 Độ sâu mực nước ngầm

 Sâu hơn vùng nứt nẻ do khí hậu gây ra

 Trách tác động của các rể cây lớn

 Thấp hơn các đường ống cấp thoát nước ngầm, các
đường dây diện ngầm

 Đáy móng phải đặt sâu trong lớp đất chịu lực ít nhất
0,1m. nằm trên lớp bêtông lót dày 10cm
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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Nếu ở độ sâu chọn, đáy móng
chạm vào lớp đất xấu có chiều dày
không lớn thì bóc hết lớp đất này đi

 Phân loại:

 Theo thi công: Móng toàn khối – Móng lắp ghép

 Theo tải trọng: Móng chịu tải đúng tâm – Móng chịu tải
lệch tâm

 Theo hình dáng: Móng giật cấp – Móng hình tháp

 Đế móng có thể là hình vuông, chữ nhật hoặc tròn. Khi tải
trọng là lệch tâm, đế móng là hình chữ nhật với tỷ lệ cạnh

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 12

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

5.2.2 Móng đơn chịu nén đúng tâm

 Kích thước đế móng và chiều sâu chôn móng được xác định từ điều kiện
cường độ và biến dạng của đất nền:

pc áp lực dưới đáy móng do tải trọng tiêu chuẩn gây ra

Rc cường độ của đất dưới đáy móng

S độ lún tuyệt đối của đất dưới tác dụng của tải trọng tiêu chuẩn

Sgh độ lún giới hạn của móng do tiêu chuẩn thiết kế nền móng quy định

i độ lún lệch tương đối giữa hai móng

igh độ lún lệch tương đối giới hạn do tiêu chuẩn thiết kế móng quy định

c c

gh

gh

p R

S S

i i






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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Áp lực duới đáy móng đúng tâm:

 Sức chịu tải của nền đất phụ thuộc
vào tính chất nền và kích thước móng
(Bm), chiều sâu chôn móng (Hm)

tc
c ctb m

m

N HF
p R

F


 

 1 2 'c
m II m II II

tc

m m
R AB BH Dc

k
   

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 14

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

5.2.2 Xác định chiều cao móng

 Kích thước thân móng và lượng cốt thép đặt trong móng
được xác định từ điều kiện cường độ của móng dưới tác
dụng của tải trọng tính toán. Được xác định điều kiện chống
xuyên thủng

Rbt cường độ chịu kéo tính toán của 
bêtông

h0 chiều cao làm việc của móng

btb giá trị trung bình của chu vi tháp 
xuyên thủng phiá trên và dưới

P lực đâm thủng tính toán

0bt tbP R b h
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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 P lực đâm thủng tính toán

Fđt diện tích đáy của tháp đâm thủng

pđ áp lực dưới đế móng do tải trọng tính toán gây ra

 Ở đây cho phép bỏ qua trọng lượng đất và móng nằm phía 
trên tháp đâm thủng.

đđt pFNP 

  00 22 hbhhF ccđt 

M

đ
F

N
p 

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 16

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

5.2.3 Tính cốt thép đáy móng

 Dưới áp lực của đất từ dưới lên, đáy móng bị kéo theo 2
phương, xem móng làm việc như những bản console bị
ngàm vào chân cột và ở tiết diện giật cấp

 Xác định moment uốn

 Diện tích cốt thép theo phương cạnh a sẽ được tính như
cấu kiện chịu uốn.

 

 212

2

1

125,0

125,0

aabpM

habpM

đ

đ




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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

5.2.4 Móng đơn chịu nén lệch tâm

 Kích thước đế móng và độ sâu chôn móng cũng được xác
định từ điều kiện cường độ và biến dạng của đất nền giống
như đối với cấu kiện chịu nén đúng tâm.

5.2.4.1 Kích thước móng và chiều sâu chôn móng

 Khi chịu tải trọng lệch tâm, cạnh
dài của móng nằm theo phương
tác dụng của moment và biểu đồ
phản lực dưới đế móng được
xem như phân bố hình thang
hoặc hình tam giác

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 18

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Khi chịu tải trọng lệch
tâm, cạnh dài của
móng nằm theo
phương tác dụng của
moment và biểu đồ
phản lực dưới đế
móng được xem như
phân bố hình thang
hoặc hình tam giác

157
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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Gọi G là trọng tâm đáy móng, quy đổi các giá trị nội lực về G

Trong đó: d là khoảng cách từ trục cột đến trọng tâm đáy móng
h là chiều cao dầm móng

0

c c
m tb m

c c c c
m

c
c m

c

N N HF

M M Q h N d

M
e

N

 

  



BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 20

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Áp lực lớn nhất và bé nhất ở biên đáy móng:

 và thoả mãn điều kiện

max

min

66
1

c
yc x

tb

x y

eeN
p H

F B B


 
     

 

cc Rp 2,1max 

c
cc

tc R
pp

p 



2

minmax
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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

5.2.4 Móng đơn chịu nén lệch tâm

 Xác định chiều cao móng và diện tích cốt thép cũng giống
như móng đúng tâm, với áp lực đáy móng trung bình được
tính như sau

 Cốt thép theo phương cạnh b được tính toán

5.2.4.2 Chiều cao móng và tính cốt thép

2
1max

1

pp
p tb




2
minmax pp

pbtb




BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 22

5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Chiều dày lớp bêtông bảo vệ
cốt thép ≥ 3,5 cm khi có
bêtông lót và ≥ 7,0 cm khi
không có bêtông lót.

 Cốt thép dưới đế móng là cốt
thép chịu kéo, được đặt theo
cả hai phương ngắn (lớp
trên) và dài (lớp dưới).

 Đường kính cốt thép ≥ 10 cm và khoảng cách cốt thép a
= 10  20 cm.

 Để tiết kiệm thép, khi cạnh móng lớn hơn 3m cho thép 1
nửa số thanh được cắt ngắn đi 20%.
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5.2 TÍNH MÓNG NÔNG

 Cốt thép cột thường
được đặt chờ từ đáy
móng lên qua cao trình
nền (cốt +0,00). Có diện
tích ≥ diện tích cốt thép
chịu lực của cột.

 Trong phạm vi chiều
cao móng, cần có ít
nhất 2 cốt đai, một cốt
đai sát đáy, và một cốt
cách mặt trên móng
10cm.

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 24

5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.1 Khái niệm chung và phương pháp tính

 Thường gặp cho nhà ít tầng, khẩu độ (nhịp) không lớn

 Phương cạnh dài của móng băng sẽ đặt theo phương
khung chính (phương ngang có moment uốn lớn), hoặc bố
trí đồng thời theo cả 2 phương ngang và dọc, lúc này gọi là
móng băng giao nhau.
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

 Dầm móng băng làm việc như dầm
liên tục, chịu tải trọng là phản lực của
đất nền. Tiết diện ngang vài vị trí có
thể tính như với dầm tiết diện chữ T.
Cách móng băng làm việc như bản
console ngàm vào sườn và chịu uốn
theo phương ngang.

 Móng băng dưới cột thường bố trí
đoạn sườn console kéo dài ở 2 đầu,
và chiều dài đoạn này được xác định
sao cho moment console không lớn
moment trong các nhịp và gối giữa.

BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 26

5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.2 Phân loại móng cứng và móng mềm

 Móng btct luôn có độ cứng là hữu hạn  móng có thể bị
biến dạng  áp lực dưới đáy móng có dạng phi tuyến

 Tính toán luôn xem áp lực đất là tuyến tính, muốn vậy
móng phải có độ cứng lớn hay chiều cao lớn.

 Theo cơ học đất:

o T > 10: móng cứng
o T < 10: móng mềm

3

010
2b

E L
T

E B

  
   

  
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG
 Theo thực hành:

o L0 ≤ 2h: móng cứng, áp lực đất phân bố tuyến tính.

o L0 > 2h: móng mềm, áp lực đất phân bố phi tuyến.

 Theo tài liệu khác: Cho phép xem móng là cứng khi thỏa

o EbJ là độ cứng của tiết diện ngang của móng

o kđ là hệ số nền

o m0 là hệ số nở hông của nền đất (0,02)

 Vậy trước tiên giả thiết trước điều kiện về L thỏa, sau đó xác định b
và h, sau cùng kiểm tra

45.1
đ

b

bk

JE
L 

 
3

4

0

4
0

1
28.0

JE

bE
k

b

đ




BTCT2 - Chương 5  Kết cấu móng BTCT 28

5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.3 Tính móng cứng

 Xác định sơ bộ kích thước dầm móng

o Chiều rộng dầm móng bd ≥ bcột

o Chiều cao dầm móng hd = (1/8 : 1/10) Ltb khoảng
cách trung bình giữa các cột, hoặc hd = (2 : 2,5) bd

 Chiều cao cánh móng

1,4 c

bv

bt

R b
h a

R
 

162
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

 Xem móng như một dầm liên tục. chịu phản lực của đất
nền, các gối tựa là các cột giống như dầm lật ngược.
Quy đổi các lực từ chân cột về trọng tâm đáy móng

yi là khoảng cách từ tâm đáy móng đến lực dọc thứ i
h là chiều cao dầm móng
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

 Chọn kích thước đáy móng: chiều dài a và bề rộng móng
b. Tiến hành kiểm tra điều kiện pmax ≤ 1,2 Rc. Tùy theo độ
lệch tâm e0 mà xác định pmax

o Khi ec
0 < a/6:

o Khi ec
0= a/6:

o Khi ec
0 < a/6:

0
max
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.4 Tính cốt thép móng băng

 Cắt 1 theo phương ngang của
móng một dải có bề rộng là b =
1mét. Sơ đồ tính là dầm console
ngàm tại mép dầm chịu tải trọng
là phản lực đất nền trung bình ptb

= (pmax + pmin)/2 .

 Cốt thép trong bản cánh f ≥ 10,
khoảng cách s = 100 - 200mm

5.3.4.1 Tính bản cánh:
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.4 Tính cốt thép móng băng

 Dùng phương pháp cơ học hoặc
chương trình để tính nội lực

 Tính cốt dọc As : từ giá trị M, có
thể tính tiết diện chữ T ở nhịp và
tiết diện chữ nhật ở gối (cánh
chịu kéo). Cốt dọc đặt trong
phạm vi bề rộng sườn 70% As và
trong cánh 30% As

5.3.4.1 Tính dầm móng
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

Cốt đai và cốt xiên tính
toán từ lực cắt tại các
gối và đảm bảo điều
kiện cường độ trên tiết
diện nghiêng. Cốt đai:
tính toán từ điều kiện
chống cắt f ≥ 6mm,
400 ≤ bd ≤ 800 thì số
nhánh n ≥ 4 và khi bd ≥
800 thì n≥ 6
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5.3 TÍNH MÓNG BĂNG

5.3.4 Móng băng giao nhau
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5.4 TÍNH MÓNG BÈ

 Cấu tạo kiểu bản phẳng,
bản có sườn hoặc dạng
hộp. Móng bè bản phẳng
tính như sàn nấm lật ngược,
còn móng bè có sườn thì
tính như bản sàn dầm lật
ngược.
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5.4 TÍNH MÓNG BÈ

Việc tính toán móng bè một cách tương đối
chính xác là tiến hành theo lý thuyết tính bản
trên nền đàn hồi có kể đến độ cứng chống uốn
của kết cấu móng.

Cũng có thể tính một cách đơn giản là xem áp
lực dưới đáy móng là phân bố đều rồi tính
móng bè như sàn lật ngược, phương pháp này
chỉ phù hợp với móng có độ cứng lớn và lực tại
các chân cột là không chênh lệch nhiều.
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5.5 TÍNH MÓNG CỌC

5.5.1 Phân loại cọc
 Theo vật liệu:

o Cọc gỗ: thông, tràm, tre, …

o Cọc thép: cọc bản, dạng I, H, dạng + hoặc cọc ống thép

o Cọc bêtông cốt thép

 Theo tiết diện ngang: cọc vuông, tròn, chữ nhật, cọc bản, cọc rỗng

o Cọc vuông 200x200 đến 450x450

o Cọc tròn đặc D200 đến D2000

o Cọc rỗng ly tâm D200 đến D800

o Cọc bản chữ nhật, cọc barrette, …
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5.5 TÍNH MÓNG CỌC

 Theo phương pháp thi công

o Cọc BTCT đúc sẵn hạ cọc bằng phương pháp ép,
đóng, rung hoặc xói nước

o Cọc khoan nhồi
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5.5 TÍNH MÓNG CỌC
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5.5 TÍNH MÓNG CỌC

5.5.2 Kiểm tra sức chịu tải theo vật liệu làm cọc. 

 Cọc làm việc như một thanh chịu nén đúng tâm, lệch tâm
hoặc chịu kéo (khi bị nhổ cọc). Sức chịu tải cực hạn của
cọc bê tông cốt thép xác định theo công thức thanh chịu
nén có xét đến uốn dọc:

Ab diện tích tiết diện ngang cọc bê tông (mm2)
Rb cường độ tính toán của bê tông khi nén mẫu hình 
trụ(MPa)
Rs cưòng độ tính toán của cốt thép (MPa)
As diện tích tiết diện ngang của cốt thép dọc (mm2)

5.5.2.1 Chịu tải trọng đứng

( )VL b b s sP R A R A  
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